
LED MICA

QUY CÁCH

SP/THÙNG

GIÁ BÁN LẺ 

(VAT)

NHÓM LED BULB CÔNG SUẤT NHỎ

52024507 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01G (1W xanh lá) cái 20 24,000

52024508 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01B (1W xanh dương) cái 20 24,000

52024509 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01V (1W Tím) cái 20 24,000

52024510 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01765 (1W daylight, chụp mờ) cái 20 24,000

52024511 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01727 (1W warmwhite, chụp mờ) cái 20 24,000

52024100
Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA50 03765 (3W daylight chụp cầu 

mờ)
cái 12 32,000

52024101
Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA50 03727 (3W warmwhite chụp 

cầu mờ)
cái 12 32,000

52024102
Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA55 05765 (5W daylight chụp cầu 

mờ)
cái 12 41,000

52024103
Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA55 05727 (5W warmwhite chụp 

cầu mờ)
cái 12 41,000

52024139 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A45 03765 (3W daylight, chụp cầu mờ) cái 20 35,000

52024140 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A45 03727 (3W warmwhite, chụp cầu mờ) cái 20 35,000

52024141
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05765 V03 (5W daylight, chụp cầu 

mờ)
cái 20 44,000

52024142
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05727 V03 (5W warmwhite, chụp cầu 

mờ)
cái 20 44,000

52024143
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07765 V03 (7W daylight, chụp cầu 

mờ)
cái 20 47,000

52024144
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07727 V03 (7W warmwhite, chụp cầu 

mờ)
cái 20 47,000

52024145
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09765 V03 (9W daylight, chụp cầu 

mờ)
cái 20 52,000

52024146
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09727 V03 (9W warmwhite, chụp cầu 

mờ)
cái 20 52,000

52024296
Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA70 07765 (7W Daylight chụp cầu 

mờ)
cái 12 69,000

52024297
Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA70 07727 (7W Warmwhite chụp 

cầu mờ)
cái 12 69,000

52024299
Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA80 09765 (9W Daylight chụp cầu 

mờ)
cái 12 80,000

52024300
Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA80 09727 (9W Warmwhite chụp 

cầu mờ)
cái 12 80,000

52024080 Đèn Led bulb thân sứ Điện Quang ĐQ LEDBU08 02765 (2W daylight) cái 24 35,500

52024081 Đèn Led bulb thân sứ Điện Quang ĐQ LEDBU08 02727 (2W warmwhite) cái 24 35,500

52024082 Đèn Led bulb thân sứ Điện Quang ĐQ LEDBU08 03765 (3W daylight) cái 24 35,500

52024083 Đèn Led bulb thân sứ Điện Quang ĐQ LEDBU08 03727(3W warmwhite) cái 24 35,500

52024084 Đèn Led bulb thân sứ Điện Quang ĐQ LEDBU08 04765 (4W daylight) cái 24 40,500

52024340
Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03765 (3W daylight, chụp cầu 

mờ)
cái 12 35,000

52024341
Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03727 (3W warmwhite, chụp 

cầu mờ)
cái 12 35,000

52024342
Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05765 (5W daylight, chụp cầu 

mờ)
cái 12 44,000

52024343
Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05727 (5W warmwhite, chụp 

cầu mờ)
cái 12 44,000

HÌNH ẢNHTÊN SP ĐVT

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM LED CHIẾU SÁNG

MÃ SP
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52024369 Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03R (3W, RED) cái 12 40,000

52024370 Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03G (3W, GREEN) cái 12 40,000

52024371 Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03B (3W, BLUE) cái 12 40,000

52024372 Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05R (5W, RED) cái 12 49,000

52024373 Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05G (5W, GREEN) cái 12 49,000

52024374 Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05B (5W, BLUE) cái 12 49,000

52024385
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A70 07765 (7W, daylight, chụp cầu 

mờ)
cái 12 69,000

52024386
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A70 07727 (7W, Warmwhite, chụp 

cầu mờ)
cái 12 69,000

52024201 Đèn LED bulb FL Điện Quang ĐQ LEDBUFL01 04765 (4W, daylight, chụp mờ) cái 12 58,000

52024202 Đèn LED bulb FL Điện Quang ĐQ LEDBUFL01 04727 (4W, warmwhite, chụp mờ) cái 12 58,000

52024203 Đèn LED bulb FL Điện Quang ĐQ LEDBUFL02 04727 (4W, warmwhite, chụp trong) cái 12 58,000

52024346
Đèn LED bulb FL Điện Quang ĐQ LEDBUFL03A60 04727 (4W, warmwhite, vỏ thủy 

tinh)
cái 12 50,000

52024347
Đèn LED bulb FL Điện Quang ĐQ LEDBUFL03A60 06727 (6W, warmwhite, vỏ thủy 

tinh)
cái 12 56,000

52024625
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A55V 03765 (3W, Daylight, chụp 

cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 20 35,000

52024627
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A55V 03727 (3W, Warmwhite, chụp 

cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 20 35,000

52024626
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A55V 05765 (5W, Daylight, chụp 

cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 20 41,000

52024628
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A55V 05727 (5W, Warmwhite, chụp 

cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 20 41,000

52024617
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 07765 (7W, Daylight, chụp 

cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 12 47,000

52024618
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 07727 (7W, Warmwhite, chụp 

cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 12 47,000

52024619
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 09765 (9W, Daylight, chụp 

cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 12 52,000

52024620
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 09727 (9W, Warmwhite, chụp 

cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 12 52,000

52024654
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07765 V02 (7W daylight, chụp cầu 

mờ)
cái 20 47,000

52024655
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07727 V02 (7W warmwhite, chụp cầu 

mờ)
cái 20 47,000

52024656
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09765 V02 (9W daylight, chụp cầu 

mờ)
cái 20 52,000

52024657
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09727 V02 (9W  warmwhite, chụp cầu 

mờ)
cái 20 52,000

52024634
Đèn LED bulb BU11 đổi màu Điện Quang ĐQ LEDBU11A55 057CS (5W, đổi màu 

bằng công tắc)
cái 20 61,001

52024635
Đèn LED bulb BU11 đổi màu Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 077CS (7W, đổi màu 

bằng công tắc)
cái 20 70,000

52024001 Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU01 05765 (5W daylight) cái 12 75,000

52024002 Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU01 05727 (5W warmwhite) cái 12 75,000

52024007 Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU01 07765 (7W daylight ) cái 12 105,001

52024008 Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU01 07727 (7W warmwhite ) cái 12 105,001

52024003 Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU02 05765 (5W daylight ) cái 12 76,000

52024004 Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU02 05727 (5W warmwhite ) cái 12 76,000

52024005 Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU03 05765 (5W daylight ) cái 12 76,000

52024006 Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU03 05727 (5W warmwhite ) cái 12 76,000

52024662 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05765 V02 (5W daylight) Cái 20 44,000

52024726 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05765 V02 (5W Warmwhite) Cái 20 44,000

52024500
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07727 Dim (7W, Warmwhite, 

Triac Dimmer)
Cái 20 104,000
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52024502
Đèn LED bulb BU11 DC Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07765 12/24DC (7W, 

Daylight, 12/24VDC)
bộ 20 74,000

52024503
Đèn LED bulb BU11 DC Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07727 12/24DC (7W, 

Warmwhite, 12/24VDC)
bộ 20 74,000

NHÓM LED BULB CÔNG SUẤT LỚN

52024147
Đèn LEDBULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 20765 V02 ( 20W Daylight, bầu kín 

)
cái 12               116,001 

52024148
Đèn LEDBULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 20727 V02 ( 20W Warmwhite, bầu 

kín )
cái 12               116,001 

52024149
Đèn LEDBULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 30765 V02 ( 30W Daylight , bầu 

kín )
cái 12               154,000 

52024150
Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 30727 V02 ( 30W warmwhite , bầu 

kín )
cái 12               154,000 

52024151
Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 40765 V02 ( 40W Daylight , bầu 

kín )
cái 12               216,000 

52024152
Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 40727 V02 ( 40W Warmwhite , 

bầu kín )
cái 12               216,000 

52024153
Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 50765 V02 ( 50W Daylight , bầu 

kín )
cái 12               265,000 

52024154
Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 50727 V02 ( 50W Warmwhite , 

bầu kín )
cái 12               265,000 

52024324 Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12765  (12W daylight) cái 12 87,000

52024325 Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12727 (12W warmwhite) cái 12 87,000

52024440
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12765 (12W daylight, nguồn 

tích hợp)
cái 12 87,000

52024441
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12727 (12W warmwhite, 

nguồn tích hợp)
cái 12 87,000

52024268 Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20765 (20W daylight) cái 12 138,001

52024269 Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20727 (20W warmwhite) cái 12 138,001

52024442
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20765 (20W daylight, nguồn 

tích hợp)
cái 12 138,001

52024443
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20727 (20W warmwhite, 

nguồn tích hợp)
cái 12 138,001

52024270 Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30765 (30W daylight) cái 12 197,000

52024271 Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30727 (30W warmwhite) cái 12 197,000

52024438
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30765 (30W daylight, nguồn 

tích hợp)
cái 12 197,000

52024439
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30727 (30W warmwhite, 

nguồn tích hợp)
cái 12 197,000

52024338 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 25765 (25W daylight) cái 12 160,001

52024339 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 25727 (25W warmwhite) cái 12 160,001

52024337
Đèn LED bulb công suất lớn  Điện Quang ĐQ LEDBU10 10727AW (10W warmwhite 

chống ẩm)
cái 12 84,000

52024336
Đèn LED bulb công suất lớn  Điện Quang ĐQ LEDBU10 10765AW (10W daylight 

chống ẩm)
cái 12 84,000

52024671
Đèn LED bulb công suất lớn  Điện Quang ĐQ LEDBU10 10765AW (10W daylight 

chống ẩm, nguồn tích hợp)
cái 12 61,001

52024672
Đèn LED bulb công suất lớn  Điện Quang ĐQ LEDBU10 10727AW (10W warmwhite 

chống ẩm, nguồn tích hợp)
cái 12 61,001

52024494 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 18765AW (18W Daylight ) cái 12 112,000

52024495 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 18727AW (18W Warmwhite) cái 12 112,000

52024496 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 25765AW (25W Daylight) cái 12 149,001

52024497 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 25727AW (25W Warmwhite) cái 12 149,001

52024639
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 40765AW (40W Daylight, 

chống ẩm)
cái 12 216,000
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52024641
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 40727AW (40W 

Warmwhite, chống ẩm)
cái 12 216,000

52024640
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 50765AW (50W Daylight, 

chống ẩm)
cái 12 265,000

52024642
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 40727AW (40W 

Warmwhite, chống ẩm)
cái 12 265,000

52024448
Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang  ĐQ LEDBU10 20765AW  (20W Daylight 

Chống Ẩm)
cái 12 116,001

52024449
Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang  ĐQ LEDBU10 20727AW  (20W 

Warmwhite Chống Ẩm)
cái 12 116,001

52024504
Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang  ĐQ LEDBU10 30765AW  (30W Daylight 

Chống Ẩm)
cái 12 154,000

52024505
Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang  ĐQ LEDBU10 30727AW  (30W 

Warmwhite Chống Ẩm)
cái 12 154,000

52024686 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A67 12765 V02 (12W daylight) cái 12 63,000

52024727 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A67 12765 V02 (12W Warmwhite) cái 20 63,000

52024696 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A75 15765 V02 (15W daylight) cái 12 85,000

52024728 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A75 15765 V02 (15W Warmwhite) cái 20 85,000

52024708
Đèn LED BULB Công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 20765 (20W Daylight, bầu 

kín)
cái 12 116,000

52024709
Đèn LED BULB Công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 20727 (20W Warmwhite, 

bầu kín)
cái 12 116,000

52024710
Đèn LED BULB Công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 30765 (30W Daylight, bầu 

kín)
cái 12 154,000

52024711
Đèn LED BULB Công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 30727 (30W Warmwhite, 

bầu kín)
cái 12 154,000

NHÓM LED DOWLIGHT

52024260 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 03765 90 (3W daylight, 3.5inch) bộ 12 62,000

52024261 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 03727 90 (3W warmwhite, 3.5inch) bộ 12 62,000

52024262 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 05765 90 (5W daylight, 3.5inch) bộ 20 65,000

52024263 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 05727 90 (5W warmwhite, 3.5inch) bộ 20 65,000

52024264 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07765 115 (7W daylight, 4.5inch) bộ 12 85,000

52024265 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07727 115 (7W  warmwhite, 4.5inch) bộ 12 85,000

52024280 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 09765 115 (9W daylight, 4,5inch) bộ 12 94,000

52024281 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 09727 115 (9W warmwhite, 4,5inch) bộ 12 94,000

52024282 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 11765 115 (11W daylight, 4,5inch) bộ 20 95,000

52024283
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 11727 115 (11W warmwhite, 

4,5inch)
bộ 20 95,000

52024393 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 03740 90 (3W coowhite 3,5inch) bộ 12 62,000

52024394 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 05740 90 (5W coowhite 3,5inch) bộ 12 65,000

52024395 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07740 115 (7W coowhite 4,5inch) bộ 12 85,000

52024396 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 09740 115 (9W coowhite 4,5inch) bộ 12 94,000

52024397 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 11740 115 (11W coowhite 4,5inch) bộ 12 95,000

52024398 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 03727 90 (3W warmwhite 3,5inch) bộ 12 63,000

52024399 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 03765 90 (3W daylight 3,5inch) bộ 12 63,000

52024400 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 03740 90 (3W coolwhite 3,5inch) bộ 12 63,000
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52024401 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 05727 90 (5W warmwhite 3,5inch) bộ 12 67,000

52024402 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 05765 90 (5W daylight 3,5inch) bộ 12 67,000

52024403 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 05740 90 (5W coowhite 3,5inch) bộ 12 67,000

52024493
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD06 02727 90 (2W warmwhite 

3,5inch)
bộ 20 106,000

52024317
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD04 057CS 90 (5W, 3.5 inch, đổi 

màu bằng công tắc)
bộ 20 85,000

52024318
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD04 077CS 115 (7W, 4.5 inch, đổi 

màu bằng công tắc
bộ 20 107,000

52024601 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD07 078CS (7W, đổi màu bằng công tắc) bộ 20 127,001

52024602 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD07 098CS (9W, đổi màu bằng công tắc) bộ 20 131,000

52024693
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD07 07865 90-V02 (7W daylight, 3.5inch, 

bầu kín)
bộ 20 88,000

52024694
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD07 09865 90-V02 (9W daylight, 3.5inch, 

bầu kín)
bộ 20 97,000

52024632
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD07 09765 90 (9W daylight 3,5inch, bầu 

kín)
bộ 20 97,000

52024676 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 03765 75 (3W daylight, tròn, 2.9inch) Cái 20 74,000

52024677 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 05765 75 (5W daylight, tròn, 2.9inch) Cái 20 76,000

52024678 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 07765 95 (7W daylight, tròn, 3.7inch) Cái 20 92,000

52024679
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 09765 120 (9W daylight, tròn, 

4.7inch)
Cái 20 115,000

52024680
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 11765 120 (11W daylight, tròn, 

4.7inch)
Cái 20 118,000

52024681
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 03765 75 (3W daylight, vuông, 

2.9inch)
Cái 20 80,001

52024682
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 05765 75 (5W daylight, vuông, 

2.9inch)
Cái 20 83,001

52024683
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 07765 95 (7W daylight, vuông, 

3.7inch)
Cái 20 95,000

52024684
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 09765 120 (9W daylight, vuông, 

4.7inch)
Cái 20 121,000

52024685
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 11765 120 (11W daylight, vuông, 

4.7inch)
Cái 20 124,000

52024741 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 05765 80 (5W daylight, 3.1inch) Bộ 20 92,001

52024742 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 05727 80 (5W warmwhite, 3.1inch) Bộ 20 92,001

52024743 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 07765 100 (7W daylight, 3.9inch) Bộ 20 113,001

52024744 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 07727 100 (7W warmwhite, 3.9inch) Bộ 20 113,001

52024745 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 07740 100 (7W coolwhite, 3.9inch) Bộ 20 113,001

52024746 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 09765 100 (9W daylight, 3.9inch) Bộ 20 116,001

52024747 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 09727 100 (9W warmwhite, 3.9inch) Bộ 20 116,001

52024748 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 09740 100 (9W coolwhite, 3.9inch) Bộ 20 116,001

52024749 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 11765 120 (11W daylight, 4.7inch) Bộ 12 137,001

52024750 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 11727 120 (11W warmwhite, 4.7inch) Bộ 12 137,001

52024751 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 15765 160 (15W daylight, 6.3inch) Bộ 12 185,000

52024752 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 15727 160 (15W warmwhite, 6.3inch) Bộ 12 185,000

52024753 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 18765 190 (18W daylight, 7.5inch) Bộ 12 232,001

52024754 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD12 18727 190 (18W warmwhite, 7.5inch) Bộ 12 232,001

NHÓM LED MICA

52024114 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09765 (0.3m 9W daylight) bộ 12 141,000
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52024115 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09727 (0.3m 9W warmwhite) bộ 20 141,000

52024420
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09765 (0.3m 09W daylight, nguồn tích 

hợp)
bộ 20 141,000

52024424
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09727 (0.3m 09W warmwhite, nguồn 

tích hợp)
bộ 20 141,000

52024425
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28727 (0.9m 28W warmwhite, nguồn 

tích hợp)
bộ 20 365,000

52024428
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09740 (0.3m 09W coolwhite, nguồn 

tích hợp)
bộ 20 141,000

52024429
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28740 (0.9m 28W coolwhite, nguồn 

tích hợp)
bộ 20 365,000

52024090 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765 (0.6m 18w Daylight) bộ 20 217,000

52024091 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18727 (0.6m 18w Warmwhite) bộ 20 217,000

52024308
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765 (0.6m 18W daylight, nguồn tích 

hợp)
bộ 12 217,000

52024422
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18727 (0.6m 18W warmwhite, nguồn 

tích hợp)
bộ 12 217,000

52024426
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18740 (0.6m 18W coolwhite, nguồn 

tích hợp)
bộ 12 217,000

52024116 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28765 (0.9m 28W daylight) bộ 20 365,000

52024117 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28727 (0.9m 28W warmwhite) bộ 20 365,000

52024092 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 (1.2m 36w Daylight) bộ 20 380,001

52024093 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36727 (1.2m 36w Warmwhite) bộ 20 380,001

52024356 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36740 HPF (1.2m 36w coolwhite) Bộ 20 465,000

52024528 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 HPF V02 (1.2m 36w daylight) bộ 12 465,000

52024354 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 IP65 (1.2m 36w daylight IP65) bộ 20 752,600

52024358 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 HPF (1.2m 36w daylight) bộ 20 465,000

52024419
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 (1.2m 36W daylight, nguồn tích 

hợp)
bộ 12 380,001

52024421
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28765 (0.9m 28W daylight, nguồn tích 

hợp)
bộ 12 365,000

52024423
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36727 (1.2m 36W warmwhite, nguồn 

tích hợp)
bộ 12 380,001

52024427
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36740 (1.2m 36W coolwhite, nguồn 

tích hợp)
bộ 12 380,001

52024311
Bộ đèn LED Mica chống thấm chuyên dụng Điện Quang ĐQ LEDMF05 36765 IP65 

(1.2m 36w daylight IP65)
bộ 12 1,130,000

52024526 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18740 HPF (0.6m 18w coolwhite) bộ 12 239,000

52024481
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 27765 (1.2m 27W daylight, nguồn tích 

hợp)
bộ 12 381,000

52024585 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765 HPF V03 (0.6m 18W Daylight) bộ 12 239,000

52024586 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 HPF V03 (1.2m 36W Daylight) bộ 12 465,000

NHÓM BỘ ĐÈN LED DOUBLEWING

52022015 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 36765 (36W daylight) bộ 10 393,000

52022016 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 36727 (36W warmwhite) bộ 10 393,0006
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52022017 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 36740 (36W coolwhite) bộ 10 393,000

52022018 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24765 (24W daylight) bộ 10 347,001

52022019 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24727 (24W warmwhite) bộ 10 347,001

52022020 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24740 (24W coolwhite) bộ 10 347,001

52022039
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02 36765 (36W daylight, bóng 

thủy tinh)
bộ 10 315,000

52022040
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02 36727 (36W warmwhite, bóng 

thủy tinh)
bộ 10 315,000

52022042
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02 24765 (24W daylight, bóng 

thủy tinh)
bộ 10 278,000

52022044
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG02 I 12765 (12W, daylight, thủy 

tinh )
cái 10 104,000

52022045
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG02 I 12727 (12W, warmwhite, 

thủy tinh )
cái 10 104,000

52022046
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG02 I 18765 (18W, daylight, thủy 

tinh )
cái 20 120,000

52022048
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02M 24765 (24W, daylight, bóng 

thuỷ tinh, máng mini)
bộ 10 262,000

52022049
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02M 24727 (24W, warmwhite, 

bóng thuỷ tinh, máng mini)
bộ 10 262,000

52022050
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02M 36765 (36W daylight, bóng 

thủy tinh, máng mini)
bộ 10 298,000

52022051
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02M 36727 (36W warmwhite, 

bóng thủy tinh, máng mini)
bộ 10 298,000

52022027 Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG01 I 12765 (12W, daylight ) cái 20 123,000

52022028 Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG01 I 12727 (12W, warmwhite ) cái 20 123,000

52022029 Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG01 I 18765 (18W, daylight) cái 20 140,000

52022030 Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG01 I 18727 (18W, warmwhite) cái 20 140,000

52022036 Bóng đèn LED Doublewing LEDDW01 24740 (24W coolwhite) cái 20 123,000

52022035 Bóng đèn LED Doublewing LEDDW01 36740 (36W coolwhite) cái 20 140,000

62127258 Máng đèn LED DoubleWing ĐQ LDW 24/36 (Máng mini) cái 10 58,001

NHÓM LED TUBE

52024383 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 V02 (0.6m daylight, thân thủy tinh). cái 12 57,000

52024384 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 V02 (1.2m daylight, thân thủy tinh). cái 12 81,000

52024649 Đèn LED tube thuỷ tinh  Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 V03 (9W daylight) cái 20 57,000

52024650 Đèn LED tube thuỷ tinh  Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 V03 (18W daylight) cái 20 81,000

52024451 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 (0.6m 9W daylight thân thủy tinh) Cái 12 57,000

52024452
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09727 (0.6m 9W warmwhite thân thủy 

tinh)
Cái 20 57,000

52024453 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 (1.2m 18W daylight thân thủy tinh) Cái 12 81,000

52024454
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18727 (1.2m 18W warmwhite thân thủy 

tinh)
Cái 12 81,000

52024461
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 09765 (0.6m 9W daylight thân nhôm chụp 

nhựa mờ)
Cái 12 113,000

52024462
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 09727 (0.6m 9W warmwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ)
Cái 12 113,000

52024463
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp 

nhựa mờ)
Cái 12 163,000

52024464
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ)
Cái 12 163,000

52024465
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 09740 (0.6m 9W coolwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ)
Cái 12 113,000

52024466
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18740 (1.2m 18W coolwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ)
Cái 12 163,000

52024455
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 09765 (0.6m 9W daylight thân nhôm 

chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)
Cái 12 118,000

52024456
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 09727 (0.6m 9W warmwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)
Cái 12 118,000
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52024457
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm 

chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)
Cái 12 168,000

52024458
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)
Cái 12 168,000

52024459
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 09740 (0.6m 9W coolwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)
Cái 12 118,000

52024460
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18740 (1.2m 18W coolwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)
Cái 12 168,000

52024467
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 22765 (1.2m 22W daylight thân nhôm 

chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)
Cái 12 198,000

52024468
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 22727 (1.2m 22W warmwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)
Cái 12 212,000

52024469
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 22740 (1.2m 22W coolwhite thân nhôm 

chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)
Cái 12 212,000

52024513
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18765 V02 (1.2m 18W Daylight thân nhôm 

chụp nhựa mờ)
Cái 20 163,000

52024529
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 22765 HPF (1.2m 22W daylight, thân 

nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)
Cái 12 241,000

52024531
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 22765 HPF (1.2m 22W daylight, thân 

nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)
Cái 12 250,000

52024538
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18765 HPF (1.2m 18W daylight, thân 

nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)
Cái 12 189,000

52024540
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18740 HPF (1.2m 18W coolwhite, thân 

nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)
Cái 12 189,000

52024541
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18765 HPF (1.2m 18W daylight, thân 

nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)
Cái 12 197,000

52024544
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218740 (2x18W coolwhite, thân liền 

1.2m, TU06)
Bộ 12 236,000

52024480
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 218765 (2x18W daylight, thân liền 

1.2m, TU09)
Bộ 12 380,000

52024547 Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 09765M (9W daylight, mini 0.6m, TU09) Bộ 12 146,000

52024548 Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765M (18W daylight, mini 1.2m, TU09) Bộ 12 208,000

52024521
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09765 (9W daylight, thân liền 0.6m, 

TU06)
Bộ 12 92,000

52024522
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18765 (18W daylight, thân liền 1.2m, 

TU06)
Bộ 12 123,000

52024551
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 09740 (9W coolwhite, thân liền 0.6m, 

TU09)
bộ 12 143,000

52024552
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18740 (18W coolwhite, thân liền 1.2m, 

TU09)
bộ 12 208,000

52024553
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09HPF 09765 (9W daylight, thân liền 0.6m, 

TU09 HPF)
bộ 12 169,000

52024554
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09HPF 18765 (18W daylight, thân liền 

1.2m, TU09 HPF)
bộ 12 241,000

52024523
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 09765 (9W daylight, thân liền 0.6m, 

TU09)
Bộ 12 143,000

52024524
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765 (18W daylight, thân liền 1.2m, 

TU09)
Bộ 12 208,000

52024546
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09R 22765 (22W daylight, thân liền 1.2m, 

đầu liền xoay, TU09R)
Bộ 12 254,000

52024557
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 09765M-V03 (9W daylight, mini nắp rời 

0.6m, TU09)
Bộ 12 146,000

52024558
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765M-V03 (18W daylight, mini nắp 

rời 1.2m, TU09)
Bộ 12 208,000

52024564
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18727 (18W warmwhite, thân liền 1.2m, 

TU06)
Bộ 12 123,000

52024565
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09765M-V02 (9W, daylight, mini nắp 

rời, 0.6m, TU06) 
Bộ 20 92,000

52024691
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09765M-V03 (9W daylight, mini nắp rời 

0.6m, TU06)
Bộ 20 92,000

52024692
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18765M-V03 (18W daylight, mini nắp 

rời 1.2m, TU06)
Bộ 20 123,000

52024566
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18765M-V02 (18W, daylight, mini nắp 

rời, 1.2m, TU06) 
Bộ 20 123,000

52024383  Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 V02 (0.6m daylight, thân thủy tinh). Cái 12 74,000

52024478
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218765 (2x18W daylight, thân liền 

1.2m, TU06)
Bộ 12 236,000

52024674
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218765M-V02 (2x18W daylight, mini 

nắp rời 1.2m, TU06)
Bộ 12 236,000
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52024687
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 218765M-V02 (2x18W daylight, mini 

nắp rời 1.2m, TU09)
Bộ 12 380,001

52024479
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218727 (2x18W warmwhite, thân liền 

1.2m, TU06)
Bộ 12 236,000

52024580
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18765P1 HPF (1.2m 18W daylight, thân 

nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao, điện 1 đầu)
Cái 12 197,000

52024737
Đèn LED tube nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18B1R5W1 630 (1.2m, 18W, 

B1R5W1, 630)
Cái 20 305,000

52024738
Đèn LED tube nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18B1R5W1  660 (1.2m, 

18W, B1R5W1, 660)
Cái 20 305,000

52024739
Đèn LED tube nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18B3R7 630 (1.2m, 18W, 

B3R7, 630)
Cái 20 325,001

52024740
Đèn LED tube nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18B3R7 660 (1.2m, 18W, 

B3R7, 660)
Cái 20 325,001

NHÓM LED PANEL PHỔ THÔNG

52024047 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 06765 120 (6W daylight F120) bộ 20 110,000

52024048 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 06727 120 (6W warmwhite F120) bộ 20 110,000

52024052 Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 18740 225  (18W coolwhite F225) bộ 12 235,000

52024536 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang DQLEDPN04 06740 120 (6W coolwhite F120) bộ 12 111,000

52024236 Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765 146  (9W daylight F146) bộ 20 128,000

52024237
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09727 146  (9W  warmwhite 

F146)
bộ 20 128,000

52024535 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang DQLEDPN04 09740 146 (9W coolwhite F146) bộ 12 128,000

52024537 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12740 170 (12W coolwhite F170) bộ 12 153,000

52024238 Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12765 170  (12W daylight F170) bộ 20 153,000

52024239
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 170  (12W warmwhite 

F170)
bộ 12 153,000

52024230
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765 146  V02 (9W  daylight 

F146)
bộ 20 128,000

52024231
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09727 146  V02 (9W  warmwhite 

F146)
bộ 20 128,000

52024232
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12765 170  V02 (12W daylight 

F170)
bộ 20 153,000

52024233
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 170  V02 (12W warmwhite 

F170)
bộ 20 153,000

52024234
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 12765 170 V02 (12W 

daylight 170*170)
bộ 12 191,000

52024235
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 12727 170 V02 (12W 

warmwhite 170*170)
bộ 12 191,000

52024470
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18765 225 V03 (18W daylight 

225*225)
bộ 12 266,000

52024471
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18727 225 V03 (18W warm white 

225*225)
bộ 12 266,000

52024387
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 24765 300 V02 (24W daylight 

300*300)
bộ 12 333,000

52024388
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 24727 300 V02 (24W Warmwhite 

300*300)
bộ 12 333,000

52024389
Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 18765 225 V02 (18W daylight 

F225)
bộ 12 249,000

52024390
Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 18727 225 V02 (18W warmwhite 

F225)
bộ 12 249,000

52024392
Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 24765 300 V02 (24W, daylight, 

F300)
bộ 12 334,001

52024391
Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 24727 300 V02 (24W Warmwhite 

F300)
bộ 12 334,001

52024242 Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 18765 225  (18W daylight F225) bộ 12 235,000
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52024243
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 18727 225  (18W warm white 

F225)
bộ 12 235,000

52024326
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 18765 225  V02 (18W daylight 

F225)
bộ 12 235,000

52024697
Bộ đèn LED Panel tròn đổi màu Điện Quang ĐQ LEDPN04 067CS 120 (6W, đổi màu, 

F120)
bộ 20 137,001

52024698
Bộ đèn LED Panel tròn đổi màu Điện Quang ĐQ LEDPN04 097CS 146 (9W, đổi màu, 

F146)
bộ 20 166,001

52024699
Bộ đèn LED Panel tròn đổi màu Điện Quang ĐQ LEDPN04 127CS 170 (12W, đổi 

màu, F170)
bộ 20 196,000

52024568 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 24727 300 (24W warmwhite 300*300) bộ 12 333,000

52024571 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 24765 300 (24W daylight 300*300) bộ 12 333,000

52024638 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18765 220 (18W daylight 220*220) bộ 12 266,000

52024621
Bộ đèn Led Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN10 12765 167 ( 12 W Daylight, F167)

Cái 12 185,000

52024623
Bộ đèn Led Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN10 18765 F221 ( 18 W Daylight, F221)

Cái 12 249,000

52024729 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 24765 300 (24W, daylight, F300) bộ 12 334,001

52024730
Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 24727 300 (24W, warmwhite, 

F300)
bộ 12 334,001

52024501 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45740 300x1200 (45W, coolwhite) bộ 2 1,354,000

52024021 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 18765 300x600 (18W daylight) bộ 2 745,000

52024022 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 18727 300x600 (18W warmwhite ) bộ 2 745,000

52024023 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 22765 300x600 (22W daylight) bộ 2 812,000

52024024 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 22727 300x600 (22W warmwhite ) bộ 2 812,000

52024025 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 24765 300x600 (24W daylight) bộ 2 835,000

52024026 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 24727 300x600 (24W warmwhite ) bộ 2 835,000

52024027 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765 300x1200 (36W daylight) bộ 2 1,196,000

52024028 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 300x1200 (36W warmwhite ) bộ 2 1,196,000

52024031 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765 300x1200 (45W daylight) bộ 2 1,353,000

52024032 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45727 300x1200 (45W warmwhite ) bộ 2 1,353,400

52024037 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54765 300x1200 (54W daylight) bộ 2 1,467,000

52024038 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 300x1200 (54W warmwhite) bộ 2 1,467,000

52024017 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 12765 300x300 (12W daylight) bộ 2 552,000

52024018 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 12727 300x300 (12W warmwhite ) bộ 2 552,000

52024029 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765 600x600 (36W daylight ) bộ 2 1,293,001

52024030 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 600x600 (36W warmwhite ) bộ 2 1,293,200

52024033 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765 600x600 (45W daylight ) bộ 2 1,383,000

52024034 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45727 600x600 (45W warmwhite ) bộ 2 1,384,000

52024039 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54765 600x600 (54W daylight) bộ 2 1,534,000

52024040 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600x600 (54W warmwhite ) bộ 2 1,533,800

52024572 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 12765 170 (12W daylight 170*170) cái 12 191,000

52024569
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18765 220 V02 (18W 

daylight 220*220)
bộ 12 266,000

52024570
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18727 220 V02 (18W 

warmwhite 220*220)
bộ 12 266,00010
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NHÓM LED PANEL CAO CẤP

52024035 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765 600x1200 (45W daylight ) bộ 2 2,301,000

52024036 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45727 600x1200 (45W warmwhite ) bộ 2 2,301,000

52024041 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54765 600x1200 (54W daylight) bộ 2 2,579,000

52024042 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600x1200 (54W warmwhite) bộ 2 2,579,000

52024043 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 72765 600x1200 (72W daylight) bộ 2 2,963,000

52024044 Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 72727 600x1200 (72W warmwhite ) bộ 2 2,963,000

NHÓM LED HIGHBAY PHỔ THÔNG

62024082 Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 40765 (40W daylight) cái 1

62024083 Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 60765 (60W daylight) cái 6

62024084 Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 80765 (80W daylight E40) cái 1 1,381,001

NHÓM LED HIGHBAY CAO CẤP

62024005 Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 30727 (30W warmwhite)ca cái 1 1,726,000

62024092 Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 100765 (100W, daylight) cái 1 2,338,001

62024093 Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 100727 (100W, wamrwhite) cái 1 2,338,001

62024094 Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 150765 (150W, daylight) cái 1 3,143,000

62024095 Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 150727 (150W, wamrwhite) cái 1 3,143,000

62024096 Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 200765 (200W, daylight) cái 1 4,254,000

62024097 Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 200727 (200W, wamrwhite) cái 1 4,254,000

62024010 Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 100765 (100W Daylight) cái 1 3,769,000

62024011 Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 100727 (100W warmwhite) cái 1 3,769,000

62024076 Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 150765 (150W daylight) cái 1 6,241,000

62024079 Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 200765 (200W daylight) cái 1 7,675,000

62024078 Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 150727 (150W warmwhite) cái 1 6,241,383

NHÓM LED ỐP TRẦN PHỔ THÔNG

52024327
Ốp trần cảm biến chuyển động SCL02 (D300mm, chụp nhựa, cảm biến chuyển động 

và độ sáng )
bộ 10 359,000

52024276 Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL08 10765 (10W Daylight D255mm) bộ 5 312,400

52024277 Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL08 10727 (10W Warmwhite D255mm) bộ 5 312,400

52024278 Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL09 15765 (15W Daylight D345mm) bộ 5 412,500

52024279 Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL09 15727 (15W Warmwhite D345mm) bộ 5 412,500

52024253
Bộ đèn led ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL10 10765SMLP (10W, Daylight, 

D300mm, cảm biến chuyển động và độ sáng)
bộ 5 456,000

52024254
Bộ đèn led ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL10 10727SMLP (10W, Warmwhite, 

D300mm, cảm biến chuyển động và độ sáng)
bộ 5 457,001

52024430 Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL18 15765 ( 15W Daylight D270 ) bộ 5 434,000

52024514
Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL20 09765 (9W, daylight, 180x180, chụp 

nhựa mờ, IP44)
bộ 12 244,000

52024695 Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL25 12765 (12W  Daylight  D235mm) bộ 12 235,000

NHÓM LED ỐP TRẦN CAO CẤP

52024286
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL19 60Dim (60W 

530x530x73mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote)
bộ 2 2,167,000
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52024183
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL01 45765Dim (45W Daylight 

D450mm điều khiển độ sáng bằng remote)
bộ 1 2,261,600

52024184
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL01 55765Dim (55W Daylight 

D550mm điều khiển độ sáng bằng remote)
bộ 1 2,583,900

52024110
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL02 55765Dim (55W D550mm 

điều khiển độ sáng bằng remote)
bộ 1 2,683,000

52024322
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL16 36765 S (36W Daylight 

650x125mm)
bộ 1 2,650,000

52024323
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL17 36765 S (36W Daylight 

650x100mm kiểu treo)
bộ 1 2,650,000

52024185
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL01 50Dim (50W D450mm điều 

khiển độ sáng và màu bằng remote)
bộ 1 2,807,000

52024186
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL01 60Dim (60W D550mm điều 

khiển độ sáng và màu bằng remote)
bộ 2 3,538,700

52024111
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL03 55Dim (55W Daylight 

D550mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote)
bộ 1 3,421,000

52024112
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL02 55Dim (55W D550mm điều 

khiển độ sáng và màu bằng remote)
bộ 1 3,549,700

52024316
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL08  60Dim (60W 

600x500x80m điều khiển độ sáng và màu bằng remote)
bộ 1 3,478,000

52024287
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL20 48  S (48W 576mm điều 

khiển màu bằng công tắc)
bộ 1 4,513,000

52024266
Bô đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL06 108Dim ( 108w D800mm 

điều khiển độ sáng và màu bằng remote)
bộ 1 5,678,200

52024319
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL12 108Dim (108W 

820x720x180mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote)
bộ 1 6,928,000

52024320
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL10 108Dim  S (108W 

900x750x95mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote, công tắc)
bộ 1 6,583,000

52024288
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL21 108 S (108W 1000mm điều 

khiển màu bằng công tắc)
bộ 1 9,343,000

52024587
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL25 48Dim (48W, D510, điều 

chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng bằng remote )
bộ 1 1,542,000

52024588
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL26 48Dim (48W, D490, điều 

chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng bằng remote)
bộ 1 1,576,000

52024673
Bộ đèn Led ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL24 24Blu (24W, D380, điều 

chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng bằng remote, kết nối Bluetooth)
bộ 6 1,332,000

62127263 Máng LED âm trần Điện Quang ĐQ LRF03 309OP P2 Cái 2 557,000

52024477
Bô đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL06 108Dim ( 108w D800mm 

điều khiển độ sáng và màu bằng remote, mặc định màu warmwhite)
bộ 1 5,678,200

NHÓM LED PHA

52024135 Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL01 10765 (10W daylight, IP65) cái 50 455,000

52024136 Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL01 20765 (20W daylight, IP65) cái 20 1,122,000

52024137 Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL01 30765 (30W daylight, IP65) cái 12 1,445,000

52024138 Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL01 50765 (50W daylight, IP65) cái 10 2,151,001

52024292 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL02 100765 (100W daylight, IP65) cái 1 4,219,001

52024293 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL02 100727 (100W warmwhite, IP65) cái 1 4,219,001

52024377
Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL02 100765 WP (100W daylight, dành cho 

tàu cá, IP67)
cái 1 4,219,001

52024435 Đèn LED đánh cá Điện Quang ĐQ LEDFS02 200765 (200W Daylight IP66) cái 1 5,790,000

52024290 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL04 150765 (150W daylight, IP65) cái 1 6,877,000

52024291 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL04 150727 (150W warmwhite, IP65) cái 1 6,877,000

52024294
Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL06 150765 WP (150W daylight, dành cho 

tàu cá, IP67)
cái 1 12,782,000

52024355 Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL08 400765D (400W daylight IP65 Dimming) cái 1 27,691,000

52024700 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 10865-V02 (10W, daylight) bộ 12 198,000

52024701 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 10827-V02 (10W, warmwhite) bộ 12 198,000
12
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52024702 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 30865-V02 (30W, daylight) bộ 12 407,000

52024703 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 30827-V02 (30W, warmwhite) bộ 12 407,000

52024704 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 50865-V02 (50W, daylight) bộ 12 638,000

52024705 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 50827-V02 (50W, warmwhite) bộ 12 638,000

52024706 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 70865-V02 (70W, daylight) Cái 12 737,000

52024707 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 70827-V02 (70W, warmwhite) bộ 12 737,000

NHÓM LED NẾN

52024379 Đèn LED Nến Điện Quang ĐQ LEDCD03 02727 (2W warmwhite chụp mờ) cái 20 42,100

52024380 Đèn LED Nến Điện Quang ĐQ LEDCD03 02765 (2W daylight chụp mờ) cái 20 42,100

52024381 Đèn LED Nến Điện Quang ĐQ LEDCD04 02727 (2W warmwhite chụp mờ) cái 20 43,600

52024382 Đèn LED Nến Điện Quang ĐQ LEDCD04 02765 (2W daylight chụp mờ) cái 20 43,600

NHÓM LED ĐƯỜNG

52024390 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 30765 (30W Daylight) cái 1 2,152,700

52024391 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 150765 (150W Daylight) cái 1 8,145,500

52024392 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 200765 (200W Daylight) cái 1 10,869,100

52024387 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 30765 (30W Daylight) cái 1 3,132,800

52024388 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 50765 (50W Daylight) cái 1 3,361,600

52024389 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 80765 (80W Daylight) cái 1 6,184,200

52024312 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 50765 (50W Daylight) cái 1 3,003,000

52024329 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 100765 (100W Daylight) cái 1 5,758,500

52024307 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 100765 (100W Daylight) cái 1 6,640,700

52024309 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 150765 (150W Daylight) cái 1 9,396,200

52024310 Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 200765 (200W Daylight) cái 1 16,500,000

52024483 Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 30W cái 1 9,160,000

52024484 Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 60W cái 1 10,079,000

52024485 Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 90W cái 1 11,000,000

52024486 Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 120W cái 1 12,446,000

52024487 Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 150W cái 1 13,778,001

52024488 Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 180W cái 1 18,635,000

52024489 Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 210W cái 1 20,145,000

52024646 Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 60W (4000K) Bộ 1 10,078,000

52024647 Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 90W (4000K) Bộ 1 11,000,000

NHÓM LED CHIẾU ĐIỂM
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QUY CÁCH
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GIÁ BÁN LẺ 

(VAT)
HÌNH ẢNHTÊN SP ĐVTMÃ SP

62024029
Bộ đèn LED chiếu điểm thanh trượt Điện Quang ĐQ LEDTSL01 05740 (5W, 

coolwhite)
Bộ 45 304,000

62024130
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL11 12730 (12W, 

warmwhite)
Bộ 24 273,000

62024046 Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL02 07727 (7W, warmwhite) bộ 12 276,000

62024131
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL02 07727 V02 (7W, 

warmwhite, V02)
bộ 1 213,000

62024050
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL03 10727 (10W, 

warmwhite)
Bộ 10 718,000

62024052
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL03 20727 (20W, 

warmwhite)
Bộ 10 1,063,000

62024064
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL07 20727 (20W, 

warmwhite)
Bộ 8 925,000

62024033
Bộ đèn LED chiếu điểm thanh trượt Điện Quang ĐQ LEDTSL02 23740 (23W, 

coolwhite)
Bộ 10 1,270,000

62024039
Bộ đèn LED chiếu điểm thanh trượt Điện Quang ĐQ LEDTSL05 23740 (23W, 

coolwhite)
Bộ 10 1,063,000

NHÓM LED HẮT TƯỜNG

62024103 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL06 03727 (3W, Warmwhite) Bộ 1 367,000

62024104 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL07 03727 (3W, Warmwhite) Bộ 1 314,001

62024105 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL08 04727 (4W, Warmwhite) Bộ 1 367,000

62024107 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL10 04727 (4W, Warmwhite) Bộ 1 386,000

62024099 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL02 05727 (5W, Warmwhite) Bộ 1 418,000

62024098 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL01 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 1 472,000

62024106 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL09 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 1 472,000

62024108 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL11 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 1 472,000

62024102 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL05 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 1 570,000

62024100 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL03 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 1 623,000

62024101 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL04 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 1 674,000

62024122 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL12 08727 (8W, Warmwhite) Bộ 1 901,000

NHÓM LED DÂY

62024114
Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL03 5M8WW IP65 (12w/m, 5m, Ra 80, IP65, 

Warmwhite)
Cuộn 20 758,000

62024123 Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ PSL01 12100 IP67 (12V, 100W) Cái 20 1,259,000

62024145 Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 9WW IP66 (9w/m, IP66, Warmwhite) M 100 124,000

62024090 Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ LSL01C IP65 (5-6W/m) M 80 50,001

62024091 Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 9W IP66 (9W/m) Cái 100 86,000

62024158 Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 5R IP65 (5W/m, IP65, đỏ) M 100 42,000

62024159 Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 5Y IP65 (5W/m, IP65, vàng) M 100 42,000

62024160 Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 6B IP65 (6W/m, IP65, xanh dương) M 100 42,000

62024161 Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 6G IP65 (6W/m, IP65, xanh lá) M 100 42,000

62024162 Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 6D IP65 (6W/m, IP65, daylight) M 100 42,000

62024163 Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 6W IP65 (6W/m, IP65, warmwhite) M 100 42,000
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(VAT)
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62024197
Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 – 6CW IP66 – V04 (6W/m, IP66, Coolwhite, 

B2B)
M 100 99,000

62024198
Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 – 6WW IP66 – V04 (6W/m, IP66, warmwhite, 

B2B)
M 100 99,000

62024199
Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 – 9CW IP66 – V04 (9W/m, IP66, Coolwhite, 

B2B)
M 100 123,000

62024115 Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 – 6W IP66 – V04 (6W/m, B2B) Cái 44,000

62024116 Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 – 9W IP66 – V04 (9w/m, B2B) Cái 44,000

NHÓM LED THANH

52024559 Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 09765(9W, 6500K, 0.6M) Bộ 25 122,000

52024560 Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR0115727(15W, 2700K, 0.9M) Bộ 12 151,000

52024561 Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 18765(18W, 6500K, 1.2M) Bộ 20 173,000

52024562 Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 18727(18W, 2700K, 1.2M) Bộ 12 173,000

52024515 Bộ đèn LED thanh-ĐQ LEDBAR01 15765(15W, 6500K, 0.9M) Bộ 40 150,000

NHÓM LED BÁN NGUYỆT

52024567
Bộ đèn LED Bán Nguyệt  Điện Quang ĐQ LEDBN01 36765 (1.2m 36W daylight, 

thân nhôm)
Bộ 12 256,000

52024603
Bộ đèn LED Bán Nguyệt  Điện Quang ĐQ LEDBN01 36727 (1.2m 36W warmwhite, 

thân nhôm)
Bộ 12 256,000

52024590
Bộ đèn LED Bán Nguyệt  Điện Quang ĐQ LEDBN01 36765 V02 (1.2m 36W 

daylight, thân nhôm)
Bộ 12 256,000

NHÓM LED COMPACT

52024298 Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 09765AW (9W, daylight, chống ẩm) CÁI 20 65,000

52024301 Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 09727AW (9W, warmwhite, chống ẩm) CÁI 20 65,000

52024302 Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 14765AW (14W, daylight, chống ẩm) CÁI 20 80,000

52024303
Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 14727AW (14W, warmwhite, chống 

ẩm)
CÁI 20 80,000

52024404 Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 15765AW (15W, daylight, chống ẩm) CÁI 20 80,000

52024405
Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 15727AW (15W, warmwhite, chống 

ẩm)
CÁI 20 80,000

52024410 Đèn Led Compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 20765AW (20W, Daylight, chống ẩm) CÁI 12 113,000

52024411
Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 20727AW (20W, warmwhite, chống 

ẩm)
CÁI 12 113,000

52024721
Đèn LED Compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 09727AW V02 (9W, Warmwhite, 

chống ẩm)
CÁI 20 66,000

52024722
Đèn LED Compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 14727AW V02 (14W, Warmwhite, 

chống ẩm)
CÁI 20 80,000

52024732
Đèn LED Compact nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDCP01 09 B1R5W1 660 (09W, 

B1R5W1, chống ẩm, 660)
CÁI 20 157,000

52024731
Đèn LED Compact nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDCP01 09 B1R5W1 630 (09W, 

B1R5W1, chống ẩm, 630)
CÁI 20 147,000

52024733
Đèn LED Compact nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDCP01 09B3R7 630 (09W, 

B3R7, chống ẩm, 630)
CÁI 20 147,000

52024734
Đèn LED Compact nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDCP01 09B3R7 660 (09W, 

B3R7, chống ẩm, 660)
CÁI 20 157,000

52024736
Đèn LED Compact nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDCP01 09RED 630 (09W, RED, 

chống ẩm, 630)
CÁI 20 160,001
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52024735
Đèn LED Compact nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDCP01 09RED 660 (09W, RED, 

chống ẩm, 660)
CÁI 20 174,000

52024755
Đèn LED Compact nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDCP01 07RED 630 (07W, RED, 

chống ẩm, 630)
CÁI 20 160,001

52024756
Đèn LED Compact nông nghiệp Điện Quang ĐQ LEDCP01 07RED 660 

(07W, RED, chống ẩm, 660)
CÁI 20 174,000

NHÓM LED PEGASUS

52024643 Bộ đèn LED PEGASUS Điện Quang ĐQ LEDPGS01 32765 (32W, daylight) Bộ 12 286,000

52024644 Bộ đèn LED PEGASUS Điện Quang ĐQ LEDPGS01 32721 (32W, warmwhite) Bộ 12 286,000
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